UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC: 2024-2025
I. Nội dung ôn tập:
1.Phần Lịch sử:
- Qúa trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
- Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí. 
- Phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo. 
2. Phần Địa lí: 
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
- Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
- Liên minh châu Âu (EU)
II. Dạng đề: 
[bookmark: _GoBack]Trắc nghiệm: 28 câu = 7,0 điểm + tự luận 3 câu = 3 điểm
- Lịch sử: 14 câu  TNKQ + 1 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo
A. Phần Lịch sử:
Phần 1. Trắc nghiệm:
Câu 1. Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là:
A. nông dân.				B. nô lệ 
C. nông nô				D. nông dân tự canh
Câu 2. Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời kì trung đại là:
A. nông nghiệp và thủ công nghiệp. 		B. nông nghiệp và thương nghiệp.
C. thủ công nghiệp và thương nghiệp.		D. công nghiệp và thủ công nghiệp.
Câu 3. Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là:
A. B. Đi-a-xơ.			B. V. Ga-ma.		
C. C. Cô-lôm-bô.			D.Ph. Ma-gien-lăng. 
Câu 4. Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng là:
A. Anh.		B. Pháp.		C. Đức.			D. I-ta-li-a.
Câu 5. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là:
A. thành thị.		B. lãnh địa.		C. phường hội.		D. trang trại.
Câu 6: Những quốc gia đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là:
A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.		B. Anh, Hà Lan
C. Hy Lạp, I –ta – li- a.			D. Anh, Tây Ban Nha.
Câu 7: Ai là người phát hiện ra châu Mỹ?
A. B. Đi-a-xơ.				B. V. Ga-ma.		
C. C. Cô-lôm-bô.				D.Ph. Ma-gien-lăng. 
Câu 8:  Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo?
A. Can-vanh		B. Cô-péc-ních.		C. Ga-li-lê		D. Lu-thơ
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự ra đời của thành thị trung đại? 
A. Hoạt động trao đổi buôn bán giữa các lãnh địa phát triển.
B. Sự phát triển của hoạt động sản xuất.
C. Chính sách khuyến khích phát triển của các lãnh chúa phong kiến.
D. Quan hệ trao đổi buôn bán giữa phương Đông với phương Tây được đẩy mạnh.
Câu 10: Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?
A. Thủ tiêu nền kinh tế của lãnh địa.
B. Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá.
C. Đưa đến sự ra đời của tầng lớp thị dân.
D. Mang lại không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người.
Câu 11: Vì sao người nông nô phải vào làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?
A. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.
B. Họ có thể giàu lên, trở thành Tư sản.
C. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.
D. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.
Câu 12: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI là:
A. Con đường giao thương với phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm.
B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể.
C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa.
D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu.
Câu 13: Vì sao phong trào Văn hóa Phục hưng được đánh giá là một “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”? 
A. Tạo ra sự biến đổi căn bản trong nhận thức của con người châu Âu tại thời điểm đó
B. Mở ra những vùng đất mới, con đường mới và những dân tộc mới.
C. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.
D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
Câu 14: phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu (thế kỉ XVI) có tác động như thế nào tới đạo Thiên chúa?
A. Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Thiên Chúa giáo.
B. Dẫn đến sự suy vong, sụp đổ của Thiên Chúa giáo.
C. Thiên Chúa giáo phân hoá thành hai giáo phái là Cựu giáo và Tân giáo.
D. Củng cố địa vị thống trị về mặt tư tưởng của Thiên chúa giáo đối với xã hội.
Câu 15.  Nguyên nhân dẫn đến phong trào văn hóa phục hưng là:
A. giai cấp tư sản muốn giành được địa vị xã hội tương xứng với địa vị kinh tế. 
B. giai cấp tư sản muốn giành được địa vị kinh tế tương xứng với địa vị xã hội. 
C. giai cấp tư sản muốn thủ tiêu văn hóa của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã.
D. giai cấp tư sản dựa vào các cuộc chiến tranh nông dân để chống lại chế độ phoing kiến. 
Phần II: Tự luận: 
Câu 1. Đánh giá hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? Là một người châu Á, em có suy nghĩ gì về sự có mặt của người châu Âu ở các nước châu Á sau các cuộc phát kiến địa lí?
Câu 2. “Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại”. Em hãy tìm những dẫn chứng đề chứng minh nhận định trên là đúng.
B. Phần Địa lí:
Phần 1: Trắc nghiệm:
[bookmark: _Hlk147608141]Câu 1. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là:
A. dãy núi Át lát.		B. dãy nũi Himalaya.	
C. dãy núi U-ran.		D. dãy núi An-pơ
Câu 2. Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về cơ cấu dân cư châu Âu?
A. Dân cư có trình độ học vấn cao.		
B. Cơ cấu dân số già dẫn tới thiếu hụt nguồn lao động.		
C. Tình trạng mất cân bằng giới tính, tỉ lệ nam nhiều hơn nữ. 		
D. Dân số đứng thứ 4 trên thế giới.
Câu 3. Biện pháp nào dưới đây không được các nước châu Âu sử dụng để giải quyết vấn đề già hoá dân số?
A. Kéo dài độ tuổi lao động.	B. Quy hoạch lại các đô thị.
C. Khuyến khích sinh đẻ.	D. Thu hút lao động từ bên ngoài.
Câu 4. Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa:
A. vĩ tuyến 36°B và 71°N.	B. vĩ tuyến 63°Đ và 17°T.
C. vĩ tuyến 63°B và 17°B.	D. vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 5. Các dạng địa hình chính của châu Âu là:
A. đồng bằng, núi già, núi trẻ	B. núi cao, đồi, thung lũng
C. núi trung bình, đồng bằng	D. đồng bằng, núi cao, bờ biển cắt xẻ
Câu 6. Liên minh châu Âu EU được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 31/1/2020        B. 1/1/1951                  C. 20/7/1957               D. 1/11/1993
 Câu 7. Biện pháp nào được sử dụng để cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố châu Âu?
A. Sử dụng năng lượng mặt trời.
B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng.
C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon.
D. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.
Câu 8. Để bảo vệ môi trường nước trong lĩnh vực nông nghiệp các nước châu Âu đã sử dụng biện pháp gì?
A. Tăng cường kiểm soát đầu ra của nguồn rác thải, hóa chất độc hại.
B. Sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp.
C. Phạt nặng các hành vi lạm dụng hóa chất độc hại.
D. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với đất.
Câu 9. Chủng tộc người nào dưới đây là người bản địa ở châu Âu?
A. Ơ-rô-pê-ô-ít.                                                 B. Nê-grô-ít.	          
C. Môn-gô-lô-ít. 	                                          D. Ô-xtra-lô-ít.
Câu 10. Quá trình đô thị hoá nông thôn diễn ra mạnh ở châu Âu tạo nên các:
A. dải đô thị.			                       	B. cụm đô thị xuyên biên giới.		
C. đô thị vệ tinh. 		                                 D. siêu đô thị.
Câu 11. Nguyên nhân nào dưới đây khiến cho châu Âu trở thành châu lục đông dân từ thời kì cổ đại?
A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao.		
B. Dân nhập cư từ các châu lục khác lớn.		
C. Chính sách khuyến khích sinh đẻ. 		
D. Di cư nội bộ của các nước trong châu Âu.
Câu 12. Đối với khoáng sản nguyên nhiên liệu (dầu mỏ, khí tự nhiên), các quốc gia châu Âu đã sử dụng giải pháp nào sau đây để hạn chế giảm khí thải CO2 vào khí quyển?
A. Kiểm soát khí thải.                                        B. Tạm dừng khai thác khoáng sản.
C. Đánh thuế cac-bon, thuế tiêu thụ.                 D. Sử dụng năng lượng tái tạo.
Câu 13. Các dãy núi già của châu Âu tập trung chủ yếu ở:
A. Phía Nam châu lục                                        B. Phía Tây châu lục
C. Phía Đông châu lục                                       D. Phía Bắc và trung tâm châu lục
Câu 14. Đô thị nào dưới đây ở châu Âu có quy mô trên 10 triệu dân?
A. Rô-ma.			                                   B. A-ten.		
C. Pa-ri. 			                                   D. Luân-Đôn
Câu 15. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện quá trình già hoá dân số ở châu Âu?
A. Tỉ lệ nhóm 0-14 tuổi có xu hướng gia tăng.		
B. Tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi có xu hướng gia tăng.		
C. Tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi có xu hướng gia giảm. 		
D. Tỉ lệ nhóm 14-64  tuổi có giữ mức ổn định.
Phần II: Tự luận: 
Câu 1. Em hãy chứng minh: Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới?
[bookmark: _Hlk147608046]Câu 2. Em hãy trình bày đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu?
[bookmark: _Hlk147608063]Câu 3. Em hãy cho biết ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu?
Câu 4. Em hãy giải thích tại sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông? 
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